
1 6A1 Vi Phúc An 22/11/2015 Nam Thái 039****355
2 6A1 Hoàng Quỳnh Anh 19/11/2015 Nữ Kinh 098****207
3 6A1 Phạm Gia Bảo 26/01/2015 Nam Kinh 098****550
4 6A1 Trần Bùi Gia Bảo 03/07/2015 Nam Kinh 097****180
5 6A1 Trần Gia Bảo 09/09/2015 Nam Khơ-me 035****878
6 6A1 Nguyễn Ngọc Bối Bối 03/04/2015 Nữ Kinh 097****510
7 6A1 Phạm Ngọc Diệp 12/11/2015 Nữ Kinh 093****886
8 6A1 Nguyễn Tiến Đạt 25/10/2015 Nam Kinh 093****758
9 6A1 Trần Lê Ngọc Hoàng 24/04/2015 Nam Kinh 098****261

10 6A1 Từ Minh Hoàng 24/05/2015 Nam Kinh 097****012
11 6A1 Hồ Minh Gia Khang 15/06/2015 Nam Kinh 096****719
12 6A1 Nguyễn Ninh Khang 14/04/2015 Nam Kinh 093****066
13 6A1 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 06/10/2015 Nam Kinh 097****226
14 6A1 Đặng Nguyễn Tùng Lâm 22/11/2015 Nam Kinh 096****337
15 6A1 Lê Tấn Lâm 16/04/2015 Nam Kinh 096****560
16 6A1 Cao Phước Lộc 23/05/2015 Nam Kinh 033****295
17 6A1 Đặng Đức Lộc 16/01/2014 Nam Kinh 094****736
18 6A1 Đào Lê Minh 23/08/2015 Nam Kinh 096****493
19 6A1 Huỳnh Thảo My 24/02/2015 Nữ Kinh 077****674
20 6A1 Nguyễn Tuyết My 18/07/2015 Nữ Kinh 098****729
21 6A1 Trần Thảo My 29/10/2015 Nữ Kinh 033****760
22 6A1 Bùi Võ Na Na 02/06/2014 Nữ Kinh 035****423
23 6A1 Trần Thị Mỹ Ngọc 22/10/2015 Nữ Kinh 096****118
24 6A1 Nguyễn Thiện Nhân 21/11/2015 Nam Kinh 037****681
25 6A1 Lê Thị Kim Nhẫn 14/09/2015 Nữ Kinh 098****547
26 6A1 Đinh Thị Yến Nhi 04/04/2015 Nữ Kinh 096****293
27 6A1 Nguyễn Hoàng An Nhiên 06/11/2015 Nữ Kinh 098****685
28 6A1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 04/04/2014 Nữ Kinh 096****337
29 6A1 Nguyễn Hoàng Gia Phú 14/09/2015 Nam Kinh 084****235
30 6A1 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/08/2015 Nữ Kinh 036****509
31 6A1 Trần Thị Riêng 08/05/2013 Nữ Kinh 090****457
32 6A1 Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 08/09/2015 Nam Kinh 091****281
33 6A1 Nguyễn Ngọc Thiên Thư 12/03/2015 Nữ Kinh 093****758
34 6A1 Lê Hữu Tình 03/03/2015 Nam Kinh 038****152
35 6A1 Ngô Khánh Trà 21/02/2015 Nữ Kinh 096****810
36 6A1 Trần Thanh Trà 02/06/2015 Nữ Kinh 097****051
37 6A1 Hồ Thanh Tuyền 16/06/2015 Nữ Kinh 035****222
38 6A1 Lê Thị Cát Tường 30/01/2015 Nữ Kinh 086****530
39 6A1 Đặng Thị Nhã Uyên 20/05/2015 Nữ Kinh 036****134
40 6A1 Lương Thế Vinh 12/04/2015 Nam Kinh 093****193
41 6A1 Lâm Ái Vy 24/09/2015 Nữ Kinh 098****539
42 6A1 Nguyễn Khang Vỹ 28/10/2015 Nam Kinh 096****618
43 6A1 Đỗ Lê Minh Thiện 11/09/2015 Nam Kinh 076****961
44 6A1 Nguyễn Phan Bảo Yến 30/09/2015 Nữ Kinh 097****318
45 6A1 Tiết Hoàng Gia Hưng 20/12/2015 Nam Kinh 091****284
46 6A1 Phạm Quang Vinh 22/06/2015 Nam Kinh 083****779
47 6A1 Ngô Huỳnh Thiên Kim 19/10/2015 Nữ Kinh 097****023
48 6A1 Huỳnh Ngọc Hân 23/11/2015 Nữ **********

UBND  PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1
Năm học: 2026-2027

STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

QUÝ PHỤ HUYNH QUÉT
MÃ QR ĐỂ THAM GIA NHÓM LỚP



STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A2 Phan Nhật Lan Anh 14/05/2015 Nữ Kinh 096****612
2 6A2 Trịnh Văn Duy Anh 02/10/2015 Nam Kinh 097****299
3 6A2 Nguyễn Gia Ân 07/09/2015 Nam Kinh 097****138
4 6A2 Phạm Nguyễn Gia Bảo 23/10/2015 Nam Kinh 038****743
5 6A2 Trần Gia Bảo 14/05/2015 Nam Kinh 097****958
6 6A2 Phạm Trần Ngọc Bích 12/03/2015 Nữ Kinh 090****813
7 6A2 Nguyễn Thành Danh 19/04/2015 Nam Kinh 098****604
8 6A2 Đỗ Ngọc Diệp 25/08/2015 Nữ Kinh 097****651
9 6A2 Vũ Thị Thùy Dung 09/09/2015 Nữ Kinh 035****220

10 6A2 Huỳnh Lê Mỹ Duyên 08/05/2015 Nữ Kinh 036****529
11 6A2 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/04/2015 Nữ Kinh 033****453
12 6A2 Cao Ngọc Hân 09/08/2015 Nữ Kinh 097****196
13 6A2 Bùi Phan Gia Huy 27/10/2015 Nam Kinh 036****757
14 6A2 Huỳnh Nhất Huy 11/11/2015 Nam Khơ-me 079****518
15 6A2 Lê Minh Huy 09/03/2015 Nam Kinh 093****807
16 6A2 Lưu Đức Quốc Hưng 17/05/2015 Nam Kinh 038****483
17 6A2 Nguyễn Thị Hà My 22/09/2015 Nữ Kinh 091****206
18 6A2 Trần Thị Bích Ngân 22/10/2015 Nữ Kinh 098****191
19 6A2 Nguyễn Duy Nghĩa 22/07/2015 Nam Kinh 098****535
20 6A2 Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc 26/09/2015 Nữ Kinh 037****481
21 6A2 Hạ Duy Nguyên 06/10/2015 Nam Kinh 097****043
22 6A2 Nguyễn Hữu Đăng Nguyên 07/05/2015 Nam Kinh 098****187
23 6A2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/04/2014 Nữ Kinh 093****951
24 6A2 Vương Hữu Phát 15/12/2015 Nam Kinh 090****977
25 6A2 Nguyễn Hoàng Phụng 29/10/2014 Nam Kinh 038****605
26 6A2 Cao Khánh Phương 13/04/2015 Nữ Kinh 097****744
27 6A2 Đậu Nguyễn Hà Phương 06/10/2015 Nữ Kinh 033****833
28 6A2 Nguyễn Thị Hà Phương 14/12/2015 Nữ Kinh 097****788
29 6A2 Lê Vũ Minh Quang 23/10/2015 Nam Kinh 036****990
30 6A2 Vũ Ngọc Sơn 31/12/2015 Nam Kinh 096****660
31 6A2 Nguyễn Trần Gia Thụ 03/09/2015 Nam Kinh 076****227
32 6A2 Đào Quỳnh Thư 05/09/2015 Nữ Kinh 036****658
33 6A2 Nguyễn Tường Minh Thư 01/03/2015 Nữ Kinh 096****587
34 6A2 Nguyễn Nam Bảo Tín 25/05/2015 Nam Kinh 090****526
35 6A2 Nguyễn Ngọc Bảo Trang 28/11/2015 Nữ Kinh 038****565
36 6A2 Lường Bích Trâm 14/08/2015 Nữ Kinh 094****708
37 6A2 Nguyễn Hữu Trọng 18/02/2015 Nam Kinh 097****075
38 6A2 Trần Hồ Ngọc Thảo 24/10/2015 Nữ Kinh 085****988
39 6A2 Hồ Ngọc Khánh Tường 20/10/2015 Nữ Kinh 091****097
40 6A2 Nguyễn Thị Hà Xuyên 07/03/2015 Nữ Kinh 038****293
41 6A2 Đào Ngọc Hoàng Phong 01/03/2015 Nam Kinh 039****426
42 6A2 Phan Thanh Hoàng Bách 09/10/2015 Nam Kinh 098****140
43 6A2 Ngô Đức Trí 31/01/2015 Nam Kinh 098****083
44 6A2 Nguyễn Đức Huy 09/07/2015 Nam Kinh #REF!
45 6A2 Võ Hà My 02/05/2015 Nữ Kinh 093****994
46 6A2 Huỳnh Minh Cường 11/08/2015 Nam Kinh 091****424
47 6A2 Ngô Mỹ Anh 26/06/2015 Nữ Kinh #REF!
48 6A2 Lê Thị Khánh Duy 04/08/2014 Nữ **********

UBND  PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A3 Trần Minh Duy 22/05/2015 Nam Kinh 098****708
2 6A3 Lương Diệu An 04/05/2015 Nữ Kinh 097****168
3 6A3 Đinh Phan Ngọc Anh 04/08/2015 Nữ Kinh 098****212
4 6A3 Đinh Phương Anh 31/10/2015 Nữ Kinh 097****327
5 6A3 Nguyễn Quyền Anh 25/04/2015 Nam Kinh 096****099
6 6A3 Nguyễn Ngọc Thiên Di 01/03/2015 Nữ Kinh 079****511
7 6A3 Đỗ Tiến Đạt 13/08/2015 Nam Kinh 039****139
8 6A3 Trịnh Phan Ngọc Hân 06/07/2015 Nữ Kinh 035****983
9 6A3 Nguyễn Khải Hoàn 19/03/2015 Nam Kinh 034****786

10 6A3 Nguyễn Gia Hoàng 28/12/2015 Nam Kinh 098****003
11 6A3 Đỗ Gia Hưng 10/07/2015 Nam Kinh 032****083
12 6A3 Nguyễn Hoàng Phúc Hưng 26/11/2015 Nam Kinh 037****705
13 6A3 Nguyễn Duy Khang 14/08/2014 Nam Kinh 033****617
14 6A3 Trần Đăng Khoa 13/02/2015 Nam Kinh 096****807
15 6A3 Trịnh Văn Đăng Khoa 05/12/2015 Nam Kinh 093****954
16 6A3 Võ Anh Khôi 25/12/2015 Nam Kinh 096****275
17 6A3 Nguyễn Ngọc Gia Linh 24/08/2015 Nữ Kinh 090****341
18 6A3 Nguyễn Hoàng Long 12/08/2014 Nam Kinh 086****732
19 6A3 Trương Bá Long 26/12/2015 Nam Kinh 097****165
20 6A3 Nguyễn Phúc Tuệ Mẫn 12/09/2015 Nữ Kinh 093****806
21 6A3 Nguyễn Hoàng Ngân 25/04/2015 Nữ Kinh 093****699
22 6A3 Trần Khánh Ngọc 20/01/2015 Nữ Kinh 035****008
23 6A3 Nguyễn Trần An Nhiên 12/06/2015 Nữ Kinh 097****099
24 6A3 Lại Thị Quỳnh Như 24/09/2015 Nữ Kinh 090****897
25 6A3 Lê Trần Tố Như 08/10/2015 Nữ Kinh 097****992
26 6A3 Nguyễn Phan Kim Oanh 22/06/2015 Nữ Kinh 097****108
27 6A3 Võ Nguyễn Thiên Phước 10/08/2015 Nam Kinh 097****581
28 6A3 Nguyễn Đoàn Bảo Quân 23/09/2015 Nam Kinh 037****810
29 6A3 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 16/10/2015 Nữ Kinh 039****771
30 6A3 Bùi Minh Sơn 13/04/2015 Nam Kinh 096****814
31 6A3 Phạm Ngọc Sơn 17/04/2015 Nam Kinh 090****281
32 6A3 Tăng Hà Thu Thảo 04/12/2015 Nữ Kinh 036****665
33 6A3 Vũ Kim Thảo 01/01/2015 Nữ Kinh **********
34 6A3 Nguyễn Viết Thịnh 15/06/2015 Nam Kinh 033****450
35 6A3 Nguyễn Thị Phương Trang 12/09/2015 Nữ Kinh 037****279
36 6A3 Thân Minh Trí 13/03/2015 Nam Kinh 096****467
37 6A3 Nguyễn Sơn Tùng 31/03/2015 Nam Kinh 088****425
38 6A3 Đặng Cẩm Tú 01/01/2015 Nữ Kinh 096****302
39 6A3 Võ Ngọc Cát Tường 21/04/2015 Nữ Kinh 033****939
40 6A3 Nguyễn Đức Việt 10/03/2015 Nam Kinh 093****430
41 6A3 Trần Hoàng Yến 21/10/2015 Nữ Kinh 038****014
42 6A3 Trần Kim Yến 01/03/2014 Nữ Kinh 034****870
43 6A3 Thái Hoàng Như Ý 04/04/2015 Nữ Hoa 070****361
44 6A3 Nguyễn Thái Minh Thư 20/02/2015 Nữ Kinh 033****551
45 6A3 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 04/10/2015 Nam Kinh 091****941
46 6A3 Nguyễn Long 14/12/2015 Nam Kinh 090****656
47 6A3 Đoàn Duy Tân 26/02/2015 Nam Kinh 096****141
48 6A3 Huỳnh Hải Nam 23/03/2014 Nam **********
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A4 Bùi Thiên An 06/08/2015 Nữ Kinh 039****789
2 6A4 Lê Thị Mỹ An 28/04/2015 Nữ Kinh 097****090
3 6A4 Đinh Nhật Anh 24/05/2015 Nam Kinh 098****881
4 6A4 Nguyễn Công Nhật Anh 17/10/2015 Nam Kinh 096****357
5 6A4 Nguyễn Sỹ Nhật Anh 28/03/2015 Nam Kinh 036****885
6 6A4 Tô Nguyễn Hoàng Minh Ân 28/09/2015 Nam Kinh 087****852
7 6A4 Đậu Đức Bảo 17/05/2015 Nam Kinh 097****237
8 6A4 Nguyễn Gia Bảo 20/10/2014 Nam Kinh 036****449
9 6A4 Nguyễn Ngọc Châu 09/05/2015 Nữ Kinh 084****389

10 6A4 Nguyễn Ngọc Hồng Diễm 31/01/2015 Nữ Kinh 039****444
11 6A4 Trần Nguyễn Đức Dương 14/05/2015 Nam Kinh 034****270
12 6A4 Nguyễn Thành Đô 07/01/2015 Nam Kinh 094****809
13 6A4 Nguyễn Quỳnh Giao 17/01/2015 Nữ Kinh 039****900
14 6A4 Đỗ Đức Huy 21/07/2015 Nam Kinh **********
15 6A4 Nguyễn Khánh Huyền 16/02/2015 Nữ Kinh 036****928
16 6A4 Phạm Thị Trầm Hương 12/07/2015 Nữ Kinh 038****523
17 6A4 Lâm Chí Kha 10/09/2014 Nam Kinh 098****739
18 6A4 Nguyễn Thái Hương Liên 09/05/2015 Nữ Kinh 097****245
19 6A4 Phùng Nguyễn Khánh Linh 31/01/2015 Nữ Kinh 038****928
20 6A4 Nguyễn Mậu Nam 02/07/2015 Nam Kinh 034****667
21 6A4 Đoàn Thanh Ngân 31/01/2015 Nữ Kinh 037****814
22 6A4 Hoàng Ngọc Kim Ngân 05/07/2015 Nữ Kinh 098****567
23 6A4 Bùi Nguyễn Văn Hoài Nghĩa 16/05/2015 Nam Kinh 096****933
24 6A4 Nguyễn Thành Nhân 02/11/2015 Nam Kinh 098****598
25 6A4 Trần Thiện Nhân 10/09/2015 Nam Kinh 093****606
26 6A4 Vũ Minh Nhật 25/01/2015 Nam Kinh 097****347
27 6A4 Vũ Thị Yến Nhi 04/01/2015 Nữ Kinh 097****713
28 6A4 Nguyễn Gia Như 20/01/2014 Nữ Kinh 038****202
29 6A4 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/09/2015 Nữ Kinh 096****251
30 6A4 Lê Viết Quang Phát 15/10/2015 Nam Kinh 098****959
31 6A4 Huỳnh Lê Nhật Phúc 17/06/2015 Nam Kinh 037****804
32 6A4 Vũ Trọng Phúc 04/01/2015 Nam Kinh 096****761
33 6A4 Thạch Thiện Phước 07/07/2015 Nam Khơ-me 097****619
34 6A4 Từ Như Hoàng Quân 27/05/2015 Nam Kinh 090****280
35 6A4 Bùi Văn Thành 25/03/2015 Nam Kinh 039****356
36 6A4 Hoàng Lê Hạ Thảo 25/11/2015 Nữ Kinh 037****400
37 6A4 Nguyễn Thu Thảo 11/05/2015 Nữ Kinh 097****476
38 6A4 Nguyễn Hoàng Minh Tuệ 22/10/2015 Nữ Kinh 092****566
39 6A4 Nguyễn Minh Thùy 27/08/2014 Nữ Kinh 033****963
40 6A4 Nguyễn Hữu Tiến 10/03/2015 Nam Kinh 097****762
41 6A4 Nguyễn Trần Bảo Trâm 29/11/2015 Nữ Kinh 093****867
42 6A4 Đỗ Hoàng Thiên Trường 12/05/2015 Nam Kinh 076****981
43 6A4 Lê Anh Tuấn 20/11/2015 Nam Kinh 096****804
44 6A4 Nguyễn Hoàng Bin 10/03/2015 Nam Kinh 096****977
45 6A4 Đỗ Thị Ngọc Anh 21/03/2015 Nữ Kinh 098****012
46 6A4 Đỗ Nguyễn Hà My 29/10/2015 Nữ Kinh 036****495
47 6A4 Lê Bảo Ngọc 20/06/2015 Nữ Kinh 037****000
48 6A4 Nguyễn Gia Kiệt 11/09/2014 Nam **********
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A5 Đặng Hoàng Gia An 18/10/2014 Nam Kinh 039****451
2 6A5 Nguyễn Bảo An 02/11/2015 Nữ Kinh 037****919
3 6A5 Phạm Hoàng Anh 04/10/2015 Nam Kinh 091****807
4 6A5 Đỗ Nguyệt Ánh 02/11/2015 Nữ Kinh 097****673
5 6A5 Trịnh Khắc Gia Bảo 09/05/2015 Nam Kinh 097****276
6 6A5 Đỗ Đăng Châu 28/01/2015 Nam Kinh 096****407
7 6A5 Ngô Đinh Mỹ Chi 21/01/2015 Nữ Kinh 035****037
8 6A5 Trần Diệp Chi 15/09/2015 Nữ Kinh 098****683
9 6A5 Lê Công Danh 07/04/2015 Nam Kinh 090****411

10 6A5 Nguyễn Đường Danh 11/07/2015 Nam Kinh 091****846
11 6A5 Nguyễn Thị Diệu 05/02/2015 Nữ Kinh **********
12 6A5 Trần Ngọc Kỳ Duyên 10/08/2015 Nữ Kinh 091****404
13 6A5 Trịnh Thị Thuỳ Dương 20/05/2015 Nữ Kinh 038****409
14 6A5 Đặng Ngọc Hà 22/12/2015 Nữ Kinh **********
15 6A5 Lê Nguyễn Gia Hân 13/03/2015 Nữ Kinh 098****439
16 6A5 Nguyễn Thị Bảo Hân 03/07/2015 Nữ Kinh 097****966
17 6A5 Danh Nguyễn Phúc Hậu 25/03/2015 Nam Khơ-me 098****279
18 6A5 Lê Trung Hiếu 01/11/2015 Nam Kinh 077****504
19 6A5 Huỳnh Gia Hòa 23/11/2015 Nam Kinh 082****350
20 6A5 Bùi Thị Khánh Hồng 11/05/2015 Nữ Mường 098****732
21 6A5 Lê Gia Huy 15/01/2015 Nam Kinh 037****770
22 6A5 Nguyễn Gia Huy 08/11/2015 Nam Kinh 037****985
23 6A5 Nguyễn Hoàng Khang 27/03/2015 Nam Kinh 091****722
24 6A5 Bùi Hoàng Khánh 11/10/2015 Nam Kinh 098****765
25 6A5 Nguyễn Minh Khoa 21/07/2015 Nam Kinh 093****257
26 6A5 Trần Văn Khoa 27/10/2015 Nam Kinh 097****228
27 6A5 Lê Bảo Nam 10/01/2015 Nam Kinh 097****338
28 6A5 Lê Bảo Ngọc 05/06/2015 Nữ Kinh 037****528
29 6A5 Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 03/10/2015 Nữ Kinh 096****137
30 6A5 Thông Thượng Bảo Ngọc 02/01/2015 Nữ Hoa 091****379
31 6A5 Phan Võ An Nhiên 14/12/2015 Nữ Kinh 097****537
32 6A5 Trần Hồng Nhung 15/08/2015 Nữ Kinh 035****273
33 6A5 Lê Quỳnh Như 13/11/2015 Nữ Kinh 034****569
34 6A5 Lê Thị Hà Phương 24/11/2015 Nữ Kinh 091****611
35 6A5 Đặng Xuân Quyền 28/01/2015 Nam Kinh 036****764
36 6A5 Đinh Công Quyền 19/04/2015 Nam Mường 098****806
37 6A5 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 20/03/2015 Nữ Kinh 097****499
38 6A5 Đoàn Phú Quý 15/09/2015 Nam Kinh 038****518
39 6A5 Trương Vỏ Toàn Thắng 17/03/2015 Nam Kinh 090****627
40 6A5 Ngô Quốc Thiên 20/01/2015 Nam Kinh 078****839
41 6A5 Nguyễn Doanh Thụy 25/02/2015 Nữ Kinh 096****709
42 6A5 Nguyễn Thị Tú Trinh 03/10/2015 Nữ Kinh 093****146
43 6A5 Tôn Đức Vượng 29/04/2015 Nam Kinh 035****614
44 6A5 Đặng Trần Cát Vy 14/11/2015 Nữ Kinh 033****496
45 6A5 Lâm Ngọc Như Ý 26/10/2015 Nữ Kinh 090****760
46 6A5 Giang Hoàng Khang 07/04/2015 Nam Kinh 097****678
47 6A5 Trần Lê Khánh Bình 08/03/2015 Nam Kinh 090****270
48 6A5 Ngô Quốc Vinh 17/04/2014 Nam **********
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A6 Lê Nguyễn Tú Anh 23/11/2015 Nữ Kinh 037****690
2 6A6 Nguyễn Dương Phương Anh 28/10/2015 Nữ Kinh 086****613
3 6A6 Nguyễn Nhật Anh 09/03/2015 Nam Kinh 090****963
4 6A6 Nguyễn Nhật Anh 02/06/2015 Nam Kinh 096****784
5 6A6 Nguyễn Tuấn Anh 13/05/2015 Nam Kinh 097****155
6 6A6 Vi Nguyễn Việt Anh 24/07/2015 Nam Thái 039****670
7 6A6 Lại Phước Quang Ân 19/05/2015 Nam Kinh 096****781
8 6A6 Nguyễn Minh Bằng 10/10/2015 Nam Kinh 098****536
9 6A6 Nguyễn Ngọc Bích 15/08/2015 Nữ Kinh 079****266

10 6A6 Nguyễn Quốc Danh 27/11/2015 Nam Kinh 035****442
11 6A6 Ngô Hải Đăng 30/09/2015 Nam Kinh 098****886
12 6A6 Phan Thế Hào 30/04/2015 Nam Kinh 033****949
13 6A6 Đỗ Hồng Hạnh 30/01/2015 Nữ Kinh 039****373
14 6A6 Nguyễn Thanh Hoàng 01/12/2015 Nam Kinh 098****362
15 6A6 Vũ Bích Hợp 27/01/2015 Nữ Kinh 097****776
16 6A6 Nguyễn Hoàng Huy 16/09/2015 Nam Kinh 037****153
17 6A6 Trần Hoàng Khang 08/12/2015 Nam Kinh 097****468
18 6A6 Mai Xuân Khoa 19/10/2014 Nam Kinh 098****103
19 6A6 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 22/08/2015 Nam Kinh 038****289
20 6A6 Nguyễn Bá Anh Kiệt 05/09/2015 Nam Kinh 084****839
21 6A6 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 14/01/2015 Nam Kinh 093****639
22 6A6 Tô Anh Kiệt 13/09/2015 Nam Kinh 037****822
23 6A6 Nguyễn Tấn Minh Lâm 28/06/2015 Nam Kinh 098****806
24 6A6 Trần Bùi Bảo Lộc 27/04/2015 Nam Kinh 035****104
25 6A6 Nguyễn Hồng Minh 08/04/2015 Nữ Kinh 038****911
26 6A6 Hoàng Vũ Diễm My 05/01/2015 Nữ Kinh 097****571
27 6A6 Nguyễn Thái Hoài My 04/12/2014 Nữ Kinh 035****615
28 6A6 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 23/07/2015 Nữ Kinh 090****476
29 6A6 Lê Khánh Ngọc 28/06/2015 Nữ Kinh 082****278
30 6A6 Trần Hoài Ngọc 11/07/2015 Nữ Kinh 035****306
31 6A6 Hồ Trúc Nhi 04/06/2015 Nữ Kinh 038****264
32 6A6 Nguyễn Quỳnh An Nhiên 24/12/2015 Nữ Kinh 098****207
33 6A6 Lê Nhật Phương 03/10/2015 Nữ Kinh 098****293
34 6A6 Lê Kim Phượng 15/04/2015 Nữ Kinh 038****822
35 6A6 Phạm Ngọc Quyên 13/10/2015 Nữ Kinh 090****749
36 6A6 Nguyễn Trần Linh San 03/05/2015 Nữ Kinh 097****238
37 6A6 Huỳnh Phú Tài 12/01/2015 Nam Kinh 094****284
38 6A6 Phạm Hữu Thanh 02/04/2014 Nam Kinh 033****190
39 6A6 Trần Phương Thảo 09/11/2015 Nữ Kinh 038****985
40 6A6 Nguyễn Công Thế 18/04/2015 Nam Kinh 037****332
41 6A6 Võ Trường Thịnh 26/03/2015 Nam Kinh 090****579
42 6A6 Đoàn Thuỷ Tiên 09/06/2015 Nữ Kinh 098****580
43 6A6 Nguyễn Đình Anh Tú 12/09/2015 Nam Kinh 090****937
44 6A6 Lý Thị Thảo Vy 25/12/2015 Nữ Nùng 076****560
45 6A6 Phạm Phan Bình Yên 12/01/2015 Nữ Kinh 035****471
46 6A6 Huỳnh Phú Thịnh 15/11/2015 Nam Kinh 097****065
47 6A6 Ngô Nguyễn Phương Linh 24/04/2015 Nữ Kinh 097****020
48 6A6 Nguyễn Đăng Khoa 11/10/2014 Nam **********
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A7 Đặng Nguyễn Quỳnh Anh 12/03/2015 Nữ Kinh 033****173
2 6A7 Lê Ngọc Kim Anh 13/04/2015 Nữ Kinh 098****335
3 6A7 Mai Quỳnh Anh 01/08/2015 Nữ Kinh 039****179
4 6A7 Nguyễn Thị Lan Anh 24/02/2015 Nữ Kinh 097****607
5 6A7 Hà Minh Duy 16/11/2015 Nam Kinh 036****640
6 6A7 Hoàng Tiến Dũng 17/06/2015 Nam Kinh 093****975
7 6A7 Nguyễn Lê Tiến Đạt 20/10/2015 Nam Kinh 033****973
8 6A7 Nguyễn Hải Đăng 09/10/2015 Nam Kinh 091****886
9 6A7 Nguyễn Thành Đô 27/05/2015 Nam Kinh 038****881

10 6A7 Nguyễn Chí Giang 19/08/2015 Nam Kinh 093****900
11 6A7 Huỳnh Gia Hạo 09/12/2014 Nam Kinh **********
12 6A7 Lâm Tuyết Hân 07/12/2015 Nữ Hoa 078****848
13 6A7 Lý Gia Hân 14/12/2015 Nữ Kinh 093****122
14 6A7 Trần Văn Hòa 25/08/2015 Nam Kinh 098****547
15 6A7 Nguyễn Gia Huy 03/10/2015 Nam Kinh 077****213
16 6A7 Lê Thiên Kim 05/06/2015 Nữ Kinh 037****528
17 6A7 Võ Hồng Lam 14/05/2015 Nữ Kinh 094****935
18 6A7 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm 19/03/2015 Nam Kinh 039****899
19 6A7 Nguyễn Hoàng Chí Lâm 21/09/2015 Nam Kinh 078****868
20 6A7 Phạm Hoàng Lập 22/12/2015 Nam Kinh 093****969
21 6A7 Trần Hoàng Lương 27/05/2015 Nam Kinh 037****489
22 6A7 Trần Nhi Mỹ 03/04/2015 Nữ Kinh 098****178
23 6A7 Trần Bảo Nam 09/03/2015 Nam Kinh 093****700
24 6A7 Nguyễn Hà Khả Ngân 02/05/2015 Nữ Kinh 091****246
25 6A7 Võ Thị Bích Ngọc 23/07/2015 Nữ Kinh 097****344
26 6A7 Lê Văn Thành Nhân 24/06/2015 Nam Kinh 034****456
27 6A7 Nguyễn Thị Thảo Nhi 18/09/2015 Nữ Kinh 098****637
28 6A7 Hồng Ngọc Tú Như 21/12/2015 Nữ Kinh 096****099
29 6A7 Phạm Gia Như 11/09/2015 Nữ Kinh 091****905
30 6A7 Nguyễn Hoàng Phi Phụng 24/06/2015 Nữ Kinh 037****977
31 6A7 Đặng Nguyên Phước 20/07/2015 Nam Kinh 096****539
32 6A7 Võ Hoàng Mỹ Quyên 19/05/2015 Nữ Kinh 034****073
33 6A7 Phùng Ngọc Như Quỳnh 29/09/2015 Nữ Kinh 097****934
34 6A7 Nguyễn Hồ Thiên Sơn 27/07/2015 Nam Kinh 036****800
35 6A7 Trần Thanh Sơn 12/04/2015 Nam Kinh 098****914
36 6A7 Huỳnh Anh Thư 06/11/2015 Nữ Kinh 091****077
37 6A7 Danh Trung Tín 28/11/2014 Nam Khơ-me 085****848
38 6A7 Nguyễn Toàn 13/04/2015 Nam Kinh 096****439
39 6A7 Phạm Thị Thùy Trang 02/02/2015 Nữ Kinh 037****075
40 6A7 Hoàng Thị Bảo Trâm 29/11/2015 Nữ Kinh 096****337
41 6A7 Võ Văn Sơn Tùng 03/06/2015 Nam Kinh 098****894
42 6A7 Bùi Nguyễn Thảo Uyên 24/11/2015 Nữ Kinh 090****966
43 6A7 Đỗ Thị Tố Uyên 18/11/2015 Nữ Kinh 098****802
44 6A7 Võ Văn 08/09/2015 Nam Kinh 091****432
45 6A7 Nguyễn Ngọc Tường Vy 04/06/2015 Nữ Kinh 097****250
46 6A7 Chống Đức Thành 13/06/2015 Nam Hoa 077****269
47 6A7 Vương Hà Khánh Ly 17/10/2015 Nữ Mường 097****394
48 6A7 Nguyễn Phú Trọng 11/08/2013 Nam **********
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A8 Hoàng Việt Anh 15/09/2015 Nam Kinh 097****803
2 6A8 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 23/02/2015 Nữ Kinh 094****289
3 6A8 Phạm Quang Anh 23/12/2015 Nam Kinh 097****091
4 6A8 Trần Hải Anh 11/09/2015 Nữ Kinh 096****090
5 6A8 Trần Ngọc Bảo Anh 21/04/2015 Nữ Kinh 033****237
6 6A8 Trương Quang Anh 10/02/2015 Nam Kinh 098****737
7 6A8 Nguyễn Hoài Bảo 26/10/2015 Nam Kinh 091****006
8 6A8 Đặng Vũ Hoàng Bách 04/01/2015 Nam Kinh 097****457
9 6A8 Nguyễn Thiên Bửu 02/08/2015 Nam Kinh 083****700

10 6A8 Nguyễn Minh Châu 24/12/2015 Nữ Kinh 037****323
11 6A8 Phan Nguyễn Trường Chinh 25/02/2015 Nam Kinh 037****779
12 6A8 Lê Tấn Dũng 01/10/2015 Nam Thái 088****111
13 6A8 Nguyễn Thành Đức 22/10/2015 Nam Kinh 036****716
14 6A8 Bùi Gia Hào 09/09/2015 Nam Kinh 056****290
15 6A8 Nguyễn Huy Hoàng 11/02/2015 Nam Kinh 086****049
16 6A8 Trần Lê Gia Huy 16/05/2015 Nam Kinh 037****234
17 6A8 Trần Quốc Huy 25/12/2015 Nam Kinh 097****200
18 6A8 Lê Duy Khanh 07/06/2015 Nam Kinh 094****690
19 6A8 Nguyễn Khánh Linh 08/06/2015 Nữ Kinh 097****880
20 6A8 Hoàng Long 29/03/2015 Nam Kinh 093****334
21 6A8 Nguyễn Hữu Lợi 26/07/2014 Nam Kinh 089****460
22 6A8 Lê Phan Bảo Ly 18/10/2015 Nữ Kinh 091****183
23 6A8 Trịnh Gia Minh 29/05/2015 Nam Kinh 035****168
24 6A8 Nguyễn Hải Nam 09/04/2015 Nam Kinh 098****008
25 6A8 Nguyễn Thuỳ Kim Ngân 28/01/2015 Nữ Kinh 097****360
26 6A8 Lâm Hoàng Nguyên 10/07/2015 Nam Kinh 097****891
27 6A8 Nguyễn Huỳnh Gia Phát 14/05/2015 Nam Kinh 039****264
28 6A8 Nguyễn Lê Tấn Phát 11/08/2015 Nam Kinh 033****639
29 6A8 Lê Ngọc Phong 22/02/2015 Nam Kinh 034****302
30 6A8 Chu Công Thành 16/10/2015 Nam Kinh 097****338
31 6A8 Nguyễn Phương Thảo 17/10/2015 Nữ Kinh 034****678
32 6A8 Châu Phát Thịnh 13/04/2014 Nam Kinh 086****533
33 6A8 Lê Nguyễn Anh Thư 22/08/2015 Nữ Kinh 035****101
34 6A8 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/08/2015 Nữ Kinh 097****593
35 6A8 Nguyễn Ngọc Anh Thư 18/12/2015 Nữ Kinh 093****648
36 6A8 Đặng Ngọc Bảo Trân 24/10/2015 Nữ Kinh 094****658
37 6A8 Trần Ngọc Bảo Trân 19/04/2015 Nữ Kinh 077****066
38 6A8 Dương Bảo Trí 08/10/2013 Nam Kinh 097****953
39 6A8 Nguyễn Thị Cát Tường 05/02/2015 Nữ Kinh 036****822
40 6A8 Hồ Thảo Vy 13/07/2014 Nữ Kinh 096****372
41 6A8 Tạ Minh Vy 01/01/2015 Nữ Kinh 096****524
42 6A8 Huỳnh Nguyễn Như Ý 19/05/2015 Nữ Kinh 090****554
43 6A8 Nguyễn Lan Anh 15/08/2015 Nữ Kinh 097****377
44 6A8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 24/11/2015 Nữ Kinh 096****343
45 6A8 Nguyễn Gia Hân 02/03/2015 Nữ Kinh 098****760
46 6A8 Phan Ngọc Diệp 13/04/2015 Nữ Kinh 090****117
47 6A8 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/11/2015 Nữ Kinh 036****863
48 6A8 Từ Nhã Kỳ 22/5/2014 Nữ **********
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A9 Hoàng Thị Cúc 23/08/2015 Nữ Nùng **********
2 6A9 Lê Bình An 20/10/2015 Nam Kinh 077****126
3 6A9 Nguyễn Phước Nam An 25/08/2015 Nam Kinh 091****161
4 6A9 Sơn Ngọc Khánh An 22/06/2015 Nữ Khơ-me 096****828
5 6A9 Nguyễn Phan Diệu Anh 22/08/2015 Nữ Kinh 037****908
6 6A9 Bùi Phan Đức Bảo 21/09/2015 Nam Kinh 097****226
7 6A9 Vũ Hải Bích 12/08/2015 Nữ Kinh 033****651
8 6A9 Nguyễn Ngọc Minh Châu 08/10/2015 Nữ Kinh 090****306
9 6A9 Nguyễn Trần Nhân Duyên 16/03/2015 Nữ Kinh 093****793

10 6A9 Phạm Đạt 01/07/2015 Nam Kinh 090****791
11 6A9 Nguyễn Viết Đức 19/04/2015 Nam Kinh 098****872
12 6A9 Vũ Trọng Đức 16/12/2015 Nam Kinh 036****898
13 6A9 Nguyễn Gia Hân 22/06/2015 Nữ Kinh 098****363
14 6A9 Nguyễn Gia Huy 02/11/2015 Nam Kinh 037****336
15 6A9 Vũ Gia Huy 07/10/2015 Nam Kinh 033****228
16 6A9 Lê Tuấn Hưng 26/02/2015 Nam Kinh 036****561
17 6A9 Nguyễn Trọng Khang 26/10/2014 Nam Kinh 094****942
18 6A9 Lê Đình Duy Khánh 19/05/2015 Nam Kinh 035****337
19 6A9 Nguyễn Đăng Khoa 13/04/2015 Nam Kinh 039****281
20 6A9 Võ Anh Kiệt 30/09/2015 Nam Kinh 090****684
21 6A9 Lê Nguyễn Khánh Linh 15/10/2015 Nữ Kinh 076****777
22 6A9 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 21/08/2015 Nữ Kinh 036****450
23 6A9 Lê Nguyễn Thành Luân 25/07/2015 Nam Kinh 033****604
24 6A9 Bùi Thị Trà My 27/12/2015 Nữ Kinh 093****217
25 6A9 Huỳnh Nhật Nam 25/12/2015 Nam Kinh 038****765
26 6A9 Nguyễn Hoài Nam 28/11/2014 Nam Kinh 097****312
27 6A9 Nguyễn Hoàng Khoa Nam 23/11/2015 Nam Kinh 097****488
28 6A9 Nguyễn Lê Thành Nghị 22/11/2014 Nam Kinh 091****942
29 6A9 Phan Châu Bảo Ngọc 06/06/2015 Nữ Kinh 097****643
30 6A9 Lê Miền Thảo Nguyên 03/06/2015 Nam Kinh 093****603
31 6A9 Trần Khôi Nguyên 28/06/2015 Nam Kinh 096****658
32 6A9 Diệp Hải Nhân 09/08/2015 Nam Khơ-me 096****641
33 6A9 Trương Trọng Nhân 05/09/2015 Nam Kinh 093****432
34 6A9 Lê Tuyết Nhi 21/11/2015 Nữ Kinh 038****583
35 6A9 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 02/04/2015 Nữ Kinh 094****422
36 6A9 Đinh Gia Phát 26/05/2015 Nam Kinh 035****491
37 6A9 Triệu Ngọc Mỹ Quý 13/07/2015 Nữ Kinh 036****039
38 6A9 Đặng Bảo Sang 14/02/2015 Nam Kinh 097****231
39 6A9 Nguyễn Thị Thanh Thanh 07/01/2015 Nữ Kinh 036****794
40 6A9 Tô Thị Ánh Thi 08/06/2015 Nữ Kinh 096****579
41 6A9 Nguyễn Lê Hoàng Thiện 25/05/2015 Nam Kinh 039****350
42 6A9 Lê Nguyễn Bảo Trân 07/09/2015 Nữ Kinh 032****989
43 6A9 Nguyễn Hà Thanh Trúc 05/02/2015 Nữ Kinh 039****492
44 6A9 Trần Nhã Uyên 31/10/2015 Nữ Kinh 096****220
45 6A9 Từ Minh Vi 28/06/2015 Nữ Kinh 056****688
46 6A9 Lê Nguyệt Vy 29/11/2014 Nữ Kinh 098****250
47 6A9 Trần Thị Tường Vy 19/04/2015 Nữ Kinh 039****304
48 6A9 Vũ Minh Trí 24/11/2014 Nam **********
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1 6A10 Nguyễn Đức Phúc An 28/12/2015 Nam Kinh 097****048
2 6A10 Dương Ngọc Lan Anh 28/10/2015 Nữ Kinh 093****618
3 6A10 Nguyễn Quốc Anh 03/11/2015 Nam Kinh 097****794
4 6A10 Nguyễn Trâm Anh 02/02/2015 Nữ Kinh 097****447
5 6A10 Nguyễn Trần Bảo Anh 25/10/2015 Nam Kinh 097****268
6 6A10 Phạm Nguyệt Ánh 07/06/2015 Nữ Kinh 093****911
7 6A10 Hoàng Trần Gia Bảo 24/10/2015 Nam Kinh 096****676
8 6A10 Lê Nguyễn Gia Bảo 01/03/2015 Nam Kinh 098****786
9 6A10 Phan Văn Bách 22/10/2015 Nam Kinh 098****526

10 6A10 Phạm Nguyễn Tiến Đạt 22/03/2015 Nam Kinh 036****456
11 6A10 Đặng Kim Ngọc Hạnh 18/03/2015 Nữ Kinh 097****323
12 6A10 Nguyễn Hồ Khả Hân 18/11/2015 Nữ Kinh 096****929
13 6A10 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09/02/2015 Nữ Kinh 034****858
14 6A10 Bùi Minh Hiếu 10/12/2014 Nam Mường 035****779
15 6A10 Ngô Duy Hiếu 19/08/2014 Nam Kinh 034****338
16 6A10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 25/09/2015 Nữ Kinh 039****382
17 6A10 Lương Văn Huy 08/02/2015 Nam Kinh 097****581
18 6A10 Bùi Tuấn Khang 24/02/2015 Nam Mường 098****263
19 6A10 Đỗ Tuấn Kiệt 01/02/2015 Nam Kinh 034****182
20 6A10 Nguyễn Tuệ Lâm 07/06/2015 Nữ Kinh 090****364
21 6A10 Lê Văn Lộc 21/06/2015 Nam Kinh 035****318
22 6A10 Nguyễn Phạm Khởi My 06/03/2015 Nữ Kinh 096****452
23 6A10 Phan Hà My 18/07/2015 Nữ Kinh 035****657
24 6A10 Hoàng Thành Nam 12/03/2015 Nam Kinh 098****640
25 6A10 Lê Thiên Nam 05/09/2015 Nam Kinh 097****438
26 6A10 Trần Danh Bảo Nam 08/02/2015 Nam Kinh 036****063
27 6A10 Trần Khả Ngân 11/02/2015 Nữ Kinh 036****403
28 6A10 Nguyễn Bảo Ngọc 13/11/2014 Nữ Kinh 037****564
29 6A10 Dương Thiện Nhân 11/11/2015 Nam Kinh 098****606
30 6A10 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 29/08/2015 Nữ Kinh 032****656
31 6A10 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 21/12/2013 Nữ Kinh 037****881
32 6A10 Y Chuẩn Hwing Niê 12/09/2015 Nam Ê-đê 039****550
33 6A10 Trịnh Văn Phát 22/09/2015 Nam Kinh 096****701
34 6A10 Lê Đỗ Gia Phú 12/01/2015 Nam Kinh 097****665
35 6A10 Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc 12/06/2015 Nam Kinh 093****615
36 6A10 Nguyễn Ngô Như Quỳnh 28/04/2015 Nữ Kinh 097****026
37 6A10 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 01/06/2015 Nữ Kinh 098****673
38 6A10 Lê Thuận Thiên 14/07/2015 Nam Kinh 097****746
39 6A10 Đỗ Trần Minh Thiện 11/11/2015 Nam Kinh 036****164
40 6A10 Huỳnh Cao Nhã Thư 24/03/2015 Nữ Kinh 098****276
41 6A10 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 19/05/2015 Nữ Kinh 082****825
42 6A10 Võ Ngọc Quỳnh Trâm 06/01/2015 Nữ Kinh 097****022
43 6A10 Nguyễn Bảo Trân 24/04/2015 Nữ Kinh 088****792
44 6A10 Trương Đắc Việt 03/07/2015 Nam Kinh 039****736
45 6A10 Ngũ Ái Vy 13/07/2015 Nữ Kinh 094****031
46 6A10 Trần Nguyễn Tuệ Vy 14/04/2015 Nữ Kinh 036****524

47 6A10 Vũ Gia Huy 05/09/2012 Nam **********
**********
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A11 Bùi Khánh An 21/02/2015 Nữ Kinh 098****499
2 6A11 Văn Quang Thanh An 19/03/2015 Nam Kinh 079****079
3 6A11 Đỗ Thái Minh Anh 21/01/2015 Nữ Kinh 097****973
4 6A11 Phạm Thị Hồng Anh 28/12/2013 Nữ Kinh 032****552
5 6A11 Võ Hoàng Gia Bảo 12/02/2015 Nam Kinh 036****702
6 6A11 Luân Hồng Châu 14/06/2015 Nữ Nùng 098****597
7 6A11 Mai Quốc Cường 11/09/2015 Nam Kinh 078****467
8 6A11 Trần Vũ Duy 19/04/2015 Nam Kinh 039****304
9 6A11 Nguyễn Thành Đạt 20/02/2015 Nam Kinh 038****556

10 6A11 Nguyễn Ngọc Hương Giang 26/08/2015 Nữ Kinh 086****247
11 6A11 Trần Nguyễn Chí Hào 02/11/2015 Nam Kinh 098****018
12 6A11 Lầu Gia Hân 10/02/2015 Nữ Hoa 076****545
13 6A11 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/03/2015 Nữ Kinh 039****775
14 6A11 Lê Kim Hương 13/05/2015 Nữ Kinh 035****438
15 6A11 Nguyễn Phúc Khang 11/04/2015 Nam Kinh 098****741
16 6A11 Trương Kỳ Kỳ 22/08/2015 Nữ Kinh 036****457
17 6A11 Nguyễn Gia Lâm 17/05/2015 Nam Kinh 036****745
18 6A11 Phạm Trường Lâm 28/09/2015 Nam Kinh 039****177
19 6A11 Nguyễn Đoàn Phương Linh 04/07/2015 Nữ Kinh 082****315
20 6A11 Trần Đức Lương 01/05/2015 Nam Kinh 038****206
21 6A11 Đặng Trần Tuấn Minh 31/08/2015 Nam Kinh 097****722
22 6A11 Nguyễn Trần Minh 15/11/2015 Nam Kinh 034****546
23 6A11 Nguyễn Trí Nam 05/03/2015 Nam Kinh 097****138
24 6A11 Vũ Lê Hải Nam 04/04/2015 Nam Kinh 034****748
25 6A11 Phạm Bích Ngọc 19/04/2015 Nữ Kinh 098****303
26 6A11 Trần Lương Thảo Nguyên 11/08/2015 Nữ Kinh 035****672
27 6A11 Cao Lê Quỳnh Như 23/03/2015 Nữ Kinh 097****508
28 6A11 Lê Trần Phương Như 01/12/2014 Nữ Kinh 097****687
29 6A11 Bùi Hoàng Phúc 23/04/2015 Nam Kinh 097****104
30 6A11 Nguyễn Đào Đức Thành 31/08/2015 Nam Kinh 097****889
31 6A11 Vũ Như Thảo 16/12/2015 Nữ Kinh 098****068
32 6A11 Lương Văn Thái 08/02/2015 Nam Kinh 097****581
33 6A11 Nguyễn Ngọc Kỳ Thư 06/02/2015 Nữ Kinh 090****627
34 6A11 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 24/11/2015 Nữ Kinh 078****299
35 6A11 Nguyễn Phan Tú Trinh 21/08/2015 Nữ Kinh 096****936
36 6A11 Nguyễn Ngọc Diễm Trúc 19/03/2015 Nữ Kinh 097****400
37 6A11 Bùi Trọng Anh Tuấn 10/03/2015 Nam Kinh 096****897
38 6A11 Nguyễn Lê Văn Tuyển 19/01/2015 Nam Kinh 098****943
39 6A11 Phạm Kim Tú 16/11/2015 Nữ Kinh 096****619
40 6A11 Vũ Hương Vy 20/07/2015 Nữ Kinh 090****297
41 6A11 Lưu Hải Yến 25/10/2015 Nữ Kinh 096****711
42 6A11 Lê Như Ý 25/12/2015 Nữ Kinh 094****896
43 6A11 Lê Phạm Gia Hưng 02/06/2015 Nam Kinh 096****232
44 6A11 Nguyễn Hoàng Hiệp 12/02/2015 Nam Kinh 097****119
45 6A11 Nguyễn Phạm Minh Khang 22/01/2015 Nam Kinh 036****710
46 6A11 Nguyễn Hoàng Phước Lập 09/09/2015 Nam Kinh **********
47 6A11 Thái Xuân Quốc An 10/11/2014 Nam **********
48 **********

UBND  PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A11
Năm học: 2026-2027

QUÝ PHỤ HUYNH QUÉT
MÃ QR ĐỂ THAM GIA NHÓM LỚP



STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A12 Bùi Hoài An 15/08/2015 Nữ Kinh 098****308
2 6A12 Lê Huỳnh Gia An 02/08/2015 Nữ Kinh 034****419
3 6A12 Đoàn Nguyễn Bảo Anh 12/10/2015 Nữ Kinh 093****196
4 6A12 Nguyễn Phạm Việt Anh 26/05/2015 Nam Kinh 097****468
5 6A12 Phạm Phương Anh 01/11/2015 Nữ Kinh 096****377
6 6A12 Trịnh Hoàng Anh 18/05/2015 Nam Kinh 086****867
7 6A12 Trương Võ Hoàng Anh 23/11/2015 Nam Kinh 091****760
8 6A12 Vũ Duy Bảo Châu 27/11/2015 Nam Kinh 098****956
9 6A12 Vũ Kim Chi 11/12/2015 Nữ Kinh 038****950

10 6A12 Trần Tiến Dũng 02/04/2015 Nam Kinh 097****090
11 6A12 Dương Văn Đầy 20/02/2014 Nam Kinh 034****348
12 6A12 Cao Gia Hân 17/11/2015 Nữ Kinh 093****919
13 6A12 Tống Lê Gia Hân 01/04/2015 Nữ Kinh 039****454
14 6A12 Bùi Mai Hoa 01/11/2015 Nữ Kinh 090****711
15 6A12 Lê Xuân Hoàng 28/10/2015 Nam Kinh 039****630
16 6A12 Nguyễn Thị Bích Hồng 11/04/2015 Nữ Kinh 038****676
17 6A12 Lê Bảo Hưng 24/08/2015 Nam Kinh 079****888
18 6A12 Nguyễn Duy Khang 04/02/2015 Nam Kinh 038****679
19 6A12 Ngô Văn Khánh 13/09/2015 Nam Kinh 096****685
20 6A12 Nguyễn Đăng Khoa 30/08/2015 Nam Kinh 096****139
21 6A12 Lâm Minh Khôi 18/04/2015 Nam Kinh 098****522
22 6A12 Võ Hữu An Kiều 06/01/2015 Nữ Kinh 097****650
23 6A12 Hồ Hoàng Thiên Kim 03/06/2015 Nữ Kinh 097****702
24 6A12 Trần Phạm Gia Linh 31/08/2015 Nữ Kinh 097****615
25 6A12 Phan Văn Tuấn Minh 23/12/2015 Nam Kinh 098****273
26 6A12 Trương Văn Minh 20/09/2015 Nam Kinh 086****220
27 6A12 Lương Huyền My 15/01/2015 Nữ Kinh 038****689
28 6A12 Phạm Hà My 07/05/2015 Nữ Kinh 035****767
29 6A12 Mai Mỹ Ngọc 21/07/2015 Nữ Kinh 094****755
30 6A12 Nguyễn Thi Hồng Ngọc 26/01/2015 Nữ Kinh 034****234
31 6A12 Đoàn Thị Thanh Nhàn 16/12/2015 Nữ Kinh 086****681
32 6A12 Nguyễn Trọng Nhân 05/01/2015 Nam Kinh 038****288
33 6A12 Trần Đình Tấn Phát 02/01/2015 Nam Kinh 097****448
34 6A12 Lê Thị Khánh Phương 21/09/2015 Nữ Kinh 096****596
35 6A12 Lê Thu Phượng 28/06/2015 Nữ Kinh 035****351
36 6A12 Trần Đăng Quang 21/09/2015 Nam Kinh 090****083
37 6A12 Nguyễn Gia Tân 26/10/2015 Nam Kinh 034****447
38 6A12 Nguyễn Nhã Thư 20/03/2015 Nữ Kinh 096****004
39 6A12 Trần Nhật Tiến 11/01/2014 Nam Kinh 037****767
40 6A12 Nguyễn Minh Trí 29/03/2015 Nam Kinh **********
41 6A12 Phan Minh Trí 15/06/2015 Nam Kinh 079****000
42 6A12 Nguyễn Bảo Vinh 28/09/2015 Nam Kinh 093****869
43 6A12 Trần Nguyễn Tường Vy 11/10/2015 Nữ Kinh 035****479
44 6A12 Hoàng Mi Xê 26/04/2015 Nam Kinh 093****076
45 6A12 Lê Đức Hiếu 11/11/2015 Nam Kinh 090****789
46 6A12 Trần Ngọc Song Thư 26/10/2015 Nữ Kinh 079****939
47 6A12 Nguyễn Văn Quốc Đại 7/10/2013 Nam **********
48 **********

UBND  PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A12
Năm học: 2026-2027

QUÝ PHỤ HUYNH QUÉT
MÃ QR ĐỂ THAM GIA NHÓM LỚP



STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A13 Ngô Ngọc Phúc An 12/06/2015 Nữ Kinh 036****046
2 6A13 Ngô Thanh An 24/02/2015 Nữ Kinh 032****817
3 6A13 Nguyễn Lê Bảo An 27/09/2015 Nam Kinh 090****815
4 6A13 Nguyễn Thị Bảo An 15/09/2015 Nữ Kinh 034****002
5 6A13 Nguyễn Võ Hoài An 12/10/2015 Nam Kinh 094****178
6 6A13 Đào Lê Tuấn Anh 15/12/2015 Nam Kinh 089****979
7 6A13 Thân Ngọc Anh 10/07/2015 Nam Kinh 070****333
8 6A13 Trần Ngọc Lan Anh 14/04/2015 Nữ Kinh 035****252
9 6A13 Văn Quang Thanh Bình 19/03/2015 Nam Kinh 079****079

10 6A13 Nguyễn Ngọc Linh Đan 20/08/2015 Nữ Kinh 091****988
11 6A13 Đậu Lê Thành Đạt 04/09/2015 Nam Kinh 098****156
12 6A13 Hồ Ngọc Hân 25/08/2014 Nữ Kinh 096****557
13 6A13 Lê Ngọc Bảo Hân 22/06/2015 Nữ Kinh 098****191
14 6A13 Danh Thị Quỳnh Hoa 11/11/2015 Nữ Khơ-me 035****818
15 6A13 Hà Gia Huy 11/12/2015 Nam Kinh 035****902
16 6A13 Nguyễn Bá Huy 09/02/2015 Nam Kinh 096****944
17 6A13 Nguyễn Ngọc Huyền 30/12/2015 Nữ Kinh 034****105
18 6A13 Nguyễn Bảo Khang 11/03/2015 Nam Kinh 033****945
19 6A13 Nguyễn Khánh Khang 21/06/2013 Nam Kinh 085****422
20 6A13 Phan Đình Khang 22/10/2015 Nam Kinh 093****160
21 6A13 Phan Tuấn Kiệt 17/05/2015 Nam Kinh 036****230
22 6A13 Nguyễn Hoàng Kim 21/08/2015 Nữ Kinh 090****288
23 6A13 Bùi Trọng Nghĩa 24/07/2015 Nam Mường 034****694
24 6A13 Kim Trần Bảo Ngọc 06/05/2015 Nữ Kinh 037****452
25 6A13 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 26/09/2015 Nữ Kinh 097****372
26 6A13 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc 03/01/2015 Nữ Kinh 036****147
27 6A13 Nguyễn Đình Phong 20/11/2015 Nam Kinh 033****735
28 6A13 Phan Hưng Phú 12/10/2015 Nam Tày 098****557
29 6A13 Trần Đại Phú 25/01/2015 Nam Kinh 098****899
30 6A13 Nguyễn Phạm Nguyệt Quế 06/07/2015 Nữ Kinh 039****767
31 6A13 Cao Phương Quyên 01/01/2015 Nữ Kinh 098****749
32 6A13 Nguyễn Trần Văn Tâm 29/08/2015 Nam Kinh 090****190
33 6A13 Nguyễn Tiến An Thành 18/04/2015 Nam Kinh 034****358
34 6A13 Đào Thị Phương Thảo 29/05/2015 Nữ Kinh 038****078
35 6A13 Lê Thị Phương Thảo 22/10/2015 Nữ Kinh 098****079
36 6A13 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/03/2015 Nữ Kinh 097****038
37 6A13 Đậu An Thiên 14/09/2015 Nam Kinh 090****110
38 6A13 Phạm Xuân Thiện 19/06/2015 Nam Kinh 037****203
39 6A13 Trần Võ Nhựt Tiến 05/01/2015 Nam Kinh 081****983
40 6A13 Hà Hoàng Tuấn 02/07/2015 Nam Kinh 039****519
41 6A13 Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn 24/12/2015 Nam Kinh 090****813
42 6A13 Lê Thanh Tùng 18/12/2015 Nam Kinh 096****010
43 6A13 Hoàng Nguyễn Khánh Vy 30/10/2015 Nữ Kinh 038****779
44 6A13 Bùi Thảo Yến 26/05/2015 Nữ Kinh 098****664
45 6A13 Đỗ Hải Yến 18/05/2015 Nữ Kinh 038****331
46 6A13 Nguyễn Thị Ngọc Yến 07/11/2015 Nữ Kinh 039****534
47 6A13 Cao Long Nhật 21/08/2013 Nam **********
48 **********

UBND  PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A13
Năm học: 2026-2027

QUÝ PHỤ HUYNH QUÉT
MÃ QR ĐỂ THAM GIA NHÓM LỚP



STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A14 Phan Đức Anh 31/10/2015 Nam Kinh 070****550
2 6A14 Vũ Trần Duy Anh 29/07/2015 Nam Kinh 096****703
3 6A14 Lâm Gia Bảo 01/01/2015 Nam Kinh 097****344
4 6A14 Lê Việt Dũng 31/10/2015 Nam Kinh 097****305
5 6A14 Nguyễn Bá Phúc Đạt 21/07/2015 Nam Kinh 097****808
6 6A14 Vương Lê Trường Giang 11/08/2015 Nam Nùng 039****778
7 6A14 Nguyễn Bảo Hân 27/07/2015 Nữ Kinh 096****273
8 6A14 Nguyễn Võ Minh Hằng 18/08/2015 Nữ Kinh 091****339
9 6A14 Huỳnh Gia Huy 01/11/2015 Nam Kinh 096****246

10 6A14 Nguyễn Hữu Minh Hùng 26/01/2015 Nam Kinh 097****838
11 6A14 Nguyễn Minh Khang 12/10/2012 Nam Kinh 098****363
12 6A14 Lê Duy Gia Khánh 15/12/2015 Nam Kinh 097****539
13 6A14 Nguyễn Đăng Gia Khánh 31/10/2015 Nam Kinh 097****423
14 6A14 Vũ Quang Khương 12/03/2015 Nam Kinh 096****167
15 6A14 Nguyễn Trung Kiên 10/01/2015 Nam Kinh 094****439
16 6A14 Mai Nguyễn Khả Kim 18/11/2015 Nữ Kinh 096****008
17 6A14 Nguyễn Hà Linh 16/03/2015 Nữ Kinh 093****579
18 6A14 Nguyễn Ngọc Linh 15/06/2015 Nữ Kinh 098****159
19 6A14 Giang Kim Long 09/12/2015 Nam Hoa 037****781
20 6A14 Phạm Gia Mỹ 23/07/2015 Nữ Kinh 091****623
21 6A14 Phạm Bảo Nam 07/04/2014 Nam Kinh 097****583
22 6A14 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 16/06/2015 Nữ Kinh 096****874
23 6A14 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 07/01/2015 Nữ Kinh 097****118
24 6A14 Huỳnh Thảo Nguyên 24/02/2015 Nữ Kinh 077****674
25 6A14 Trịnh Minh Nguyệt 05/09/2015 Nữ Kinh 034****738
26 6A14 Võ Phương Nhi 28/03/2015 Nữ Kinh 098****392
27 6A14 Nguyễn Thành Phát 09/12/2015 Nam Kinh 093****899
28 6A14 Nguyễn Trần Gia Phú 10/11/2015 Nam Kinh 039****883
29 6A14 Nguyễn Hoàng Phúc 18/04/2015 Nam Kinh 033****021
30 6A14 Trương Triệu Phúc 13/04/2015 Nam Kinh 037****568
31 6A14 Đinh Thị Ngọc Quyền 25/11/2014 Nữ Kinh 035****100
32 6A14 Lê Quỳnh 05/09/2015 Nữ Kinh 096****436
33 6A14 Đinh Khả Tâm 15/02/2015 Nữ Kinh 086****883
34 6A14 Lê Phương Thảo 17/07/2015 Nữ Kinh 036****167
35 6A14 Nguyễn Phúc Thiện 29/06/2015 Nam Kinh 079****806
36 6A14 Phạm Hoài Anh Thư 11/03/2015 Nữ Kinh 086****793
37 6A14 Khúc Bảo Tiên 28/11/2015 Nữ Kinh 039****528
38 6A14 Trần Ngọc Cẩm Tiên 24/07/2015 Nữ Kinh 032****920
39 6A14 Mai Hữu Trí 24/06/2015 Nam Kinh 085****991
40 6A14 Lê Bá Trung 04/06/2015 Nam Kinh 038****467
41 6A14 Ngô Khánh Tường 12/03/2014 Nam Kinh 081****300
42 6A14 Trần Lê Thảo Vy 22/03/2015 Nữ Kinh 038****990
43 6A14 Nguyễn Hoàng Hải Yến 19/01/2015 Nữ Kinh 097****610
44 6A14 Nguyễn Như Ý 07/10/2015 Nữ Kinh 084****161
45 6A14 Trần Khánh Vân 26/06/2015 Nữ Kinh 035****646
46 6A14 Đậu Duy Khoa 25/07/2015 Nam Kinh 039****467
47 6A14 Võ Văn Long 4/12/2014 Nam **********
48 **********

UBND  PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A14
Năm học: 2026-2027

QUÝ PHỤ HUYNH QUÉT
MÃ QR ĐỂ THAM GIA NHÓM LỚP



STT Lớp Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A15 Lê Hoài An 23/05/2015 Nữ Kinh 033****814
2 6A15 Phạm Trương Bình An 11/10/2015 Nam Kinh 091****416
3 6A15 Trần Gia An 07/09/2015 Nam Kinh 094****906
4 6A15 Đặng Ngọc Bảo Anh 04/08/2015 Nữ Kinh 093****575
5 6A15 Lê Hoàng Trang Anh 06/05/2015 Nữ Kinh 098****715
6 6A15 Lê Ngọc Hà Anh 29/11/2015 Nữ Kinh 038****662
7 6A15 Phan Võ Trâm Anh 10/11/2015 Nữ Kinh 070****120
8 6A15 Tống Lê Thùy Anh 15/09/2015 Nữ Kinh 097****527
9 6A15 Trịnh Hoàng Anh 25/07/2015 Nam Kinh 058****118

10 6A15 Trương Việt Anh 21/08/2015 Nam Kinh 097****396
11 6A15 Hồng Gia Bảo 12/12/2015 Nam Kinh 098****425
12 6A15 Nguyễn Thái Gia Bảo 06/11/2014 Nam Kinh 091****439
13 6A15 Nguyễn Thị Bảo Châu 03/01/2015 Nữ Kinh 097****044
14 6A15 Lê Thành Danh 29/07/2013 Nam Kinh 035****228
15 6A15 Nguyễn Trang Dạ Minh Đan 05/05/2015 Nữ Kinh 039****212
16 6A15 Trần Danh Đạt 03/08/2015 Nam Kinh 096****518
17 6A15 Trần Phan Nguyên Giáp 23/04/2014 Nam Kinh 096****931
18 6A15 Nguyễn Mậu Gia Hào 20/11/2015 Nam Kinh 093****089
19 6A15 Kim Quốc Hậu 03/05/2015 Nam Khơ-me 034****396
20 6A15 Trần Trung Hậu 11/05/2015 Nam Kinh **********
21 6A15 Hồng Hoàng Hiếu 06/07/2014 Nam Kinh 079****144
22 6A15 Nguyễn Trần Phúc Khang 20/03/2015 Nam Kinh 077****553
23 6A15 Nguyễn Xuân Khôi 22/08/2015 Nam Kinh 079****804
24 6A15 Lê Khánh Linh 08/05/2015 Nữ Kinh 033****209
25 6A15 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 30/03/2014 Nam Kinh 096****251
26 6A15 Nguyễn Thành Nam 19/04/2015 Nam Kinh 098****604
27 6A15 Nguyễn Thiện Bảo Nam 03/12/2015 Nam Kinh 096****562
28 6A15 Nguyễn Hoàng Thảo Ngân 25/02/2015 Nữ Kinh 098****573
29 6A15 Trần Bảo Ngọc 17/11/2015 Nữ Kinh 096****885
30 6A15 Võ Lê Hoài Ngọc 20/06/2015 Nữ Kinh 093****079
31 6A15 Đinh Thị Yến Nhi 08/09/2015 Nữ Tày 039****286
32 6A15 Nguyễn Phan Tuệ Nhi 08/08/2015 Nữ Kinh 098****101
33 6A15 Trần Ngọc Nhi 02/05/2015 Nữ Kinh 094****481
34 6A15 Nguyễn Ngọc Bảo Như 06/08/2015 Nữ Kinh 091****404
35 6A15 H - Thảo Nga Niê 02/03/2015 Nữ Ê-đê 034****383
36 6A15 Lữ Ngọc Gia Phúc 18/03/2015 Nữ Kinh 097****485
37 6A15 Lê Đăng Quân 20/04/2015 Nam Kinh 037****186
38 6A15 Nguyễn Trí Thành 23/12/2015 Nam Kinh 090****416
39 6A15 Bùi Dương Thi Thi 11/03/2014 Nữ Mường 093****456
40 6A15 Lê Ngọc Quỳnh Trâm 05/06/2015 Nữ Kinh 097****707
41 6A15 Nguyễn Lê Phú Trọng 30/07/2015 Nam Kinh 036****338
42 6A15 Đặng Phan Kỳ Uyên 13/06/2015 Nữ Kinh 098****081
43 6A15 Nguyễn Ngọc Tường Vy 08/10/2014 Nữ Kinh 076****372
44 6A15 Lê Thị Bảo Ý 22/11/2015 Nữ Kinh 037****292
45 6A15 Trần Như Ý 14/04/2015 Nữ Kinh 034****009
46 6A15 Lê Thành Tiến 01/02/2015 Nam Kinh 033****631
47 6A15 Hà Hứa Gia Khang 22/10/2015 Nam Tày 097****094
48 6A15 Lê Thị Khánh Duy 4/8/2014 **********

UBND  PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A15
Năm học: 2026-2027

QUÝ PHỤ HUYNH QUÉT
MÃ QR ĐỂ THAM GIA NHÓM LỚP



STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ

1 6A16 Lưu Hoài Anh 09/05/2015 Nữ Kinh 086****636
2 6A16 Phạm Quỳnh Anh 24/04/2015 Nữ Kinh 035****705
3 6A16 Trần Việt Anh 29/05/2015 Nam Kinh 096****769
4 6A16 Lê Hữu Gia Bảo 20/07/2015 Nam Kinh 093****145
5 6A16 Nguyễn Đình Gia Bảo 02/12/2015 Nam Kinh 037****537
6 6A16 Trần Mạnh Chiến 15/09/2015 Nam Kinh 096****697
7 6A16 Vũ Quý Đôn 27/09/2015 Nam Kinh 097****782
8 6A16 Đỗ Minh Đông 15/11/2015 Nam Kinh 091****256
9 6A16 Mai Ngọc Hân 26/07/2015 Nữ Kinh 033****810

10 6A16 Võ Tấn Hoàng 18/08/2015 Nam Kinh 094****378
11 6A16 Mai Trần Quốc Huy 07/07/2015 Nam Kinh 093****699
12 6A16 Lê Bình Khang 31/03/2015 Nam Kinh 094****437
13 6A16 Trần Võ Gia Khang 19/04/2015 Nam Kinh 097****984
14 6A16 Phạm Hoàng Đăng Khôi 21/05/2015 Nam Kinh 090****988
15 6A16 Nguyễn Anh Kiệt 23/04/2015 Nam Kinh 097****573
16 6A16 Nguyễn Lê Xuân Lan 18/11/2015 Nữ Kinh 033****623
17 6A16 Nguyễn Bảo Ngân 10/12/2015 Nữ Thổ 036****778
18 6A16 Phạm Minh Ngọc 01/08/2015 Nữ Kinh 037****300
19 6A16 Trương Minh Nhật 16/10/2015 Nam Kinh 091****445
20 6A16 Nguyễn Yến Nhi 01/08/2015 Nữ Kinh 088****359
21 6A16 Phan Nguyễn Uyên Nhi 25/02/2015 Nữ Kinh 098****513
22 6A16 Trịnh Yến Nhi 25/01/2015 Nữ Kinh 096****599
23 6A16 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/03/2015 Nữ Kinh 038****437
24 6A16 Đặng Kim Oanh 28/03/2015 Nữ Kinh 093****548
25 6A16 Đinh Hoàng Phúc 21/07/2015 Nam Kinh 091****649
26 6A16 Giang Ngọc Phụng 09/12/2015 Nữ Hoa 037****781
27 6A16 Phạm Thị Hà Phương 03/10/2015 Nữ Kinh 038****518
28 6A16 Lữ Thành Quốc 14/05/2015 Nam Kinh 037****254
29 6A16 Nguyễn Ái Tâm 17/01/2015 Nữ Kinh 091****068
30 6A16 Bùi Quốc Thuận 21/06/2015 Nam Kinh 096****649
31 6A16 Vũ Minh Tiến 05/02/2015 Nam Kinh 038****097
32 6A16 Hà Bảo Trâm 09/10/2014 Nữ Kinh 035****322
33 6A16 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 30/06/2015 Nữ Kinh 038****319
34 6A16 Nguyễn Ngọc Mai Trân 15/04/2015 Nữ Kinh 085****532
35 6A16 Lê Thị Thanh Trúc 13/07/2015 Nữ Kinh 097****473
36 6A16 Nguyễn Minh Tuấn 21/11/2015 Nam Kinh 035****147
37 6A16 Nguyễn Hoàng Tuấn Tú 04/05/2015 Nam Kinh 033****791
38 6A16 Nguyễn Ngọc Cát Tường 07/03/2015 Nữ Kinh 037****222
39 6A16 Liu Hựu Vân 05/07/2015 Nữ Hoa 096****140
40 6A16 Nguyễn Quang Vũ 06/11/2015 Nam Kinh 038****198
41 6A16 Danh Thị Ái Vy 13/03/2013 Nữ Khơ-me 096****771
42 6A16 Lê Hà Thảo Vy 07/07/2015 Nữ Thái 033****955
43 6A16 Lục Tiểu Yến 23/03/2015 Nữ Nùng 036****634
44 6A16 Đoàn Nguyễn Như Ý 26/03/2015 Nữ Kinh 097****266
45 6A16 Đỗ Quốc Huy 21/03/2015 Nam Kinh 096****014
46 6A16 Huỳnh Hoàng Phú 17/11/2015 Nam Kinh 097****884
47 6A16 Huỳnh Hải Nam 23/3/2014 **********
48 **********
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